
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ

KHU VỰC LAI VUNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TTYT-KHNV-ĐD
V/v đăng tải cập nhật danh sách 
người hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Hòa Long, ngày     tháng 7 năm 2025

Kính gửi:  
- Sở Y tế Đồng Tháp (Cổng dịch vụ công);
- Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Trung tâm Y tế khu vực Lai Vung đăng tải cập nhật danh sách người hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Danh sách người hành nghề - Đính kèm).

Trung tâm Y tế khu vực Lai Vung báo cáo đến Sở Y tế cập nhật lên trang 

thông tin điện tử của Sở Y tế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc TTYT (b/c);
- Lưu: VT, KHNV- ĐD (Trinh).

GIÁM ĐỐC

Vũ Kim Long



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn (ghi cụ 

thể chức danh, vị trí 

chuyên môn đƣợc phân 

công đảm nhiệm)

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Vũ Kim Long 000735/ĐT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Giám đốc 

Kiêm Trưởng khoa Ngoại

2 Lê Nguyễn Hoàng Lynh 0002031/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi hoặc chuyên 

khoa X quang

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phó Giám đốc

3 Nguyễn Văn Hồng

0002967/ĐT-CCHN và QĐ 

số 951/QĐ-SYT ngày 

10/102018 và QĐ số 

381/QĐ-SYT ngày 

12/6/2017

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tuyến huyện, xã)

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phó Giám đốc kiêm Trưởng 

khoa Y tế công cộng - An toàn 

thực phẩm

4 Nguyễn Trọng Nguyên 5407/ĐT-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa thông thường, không 

làm các thủ thuật chuyên khoa; 

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Trưởng phòng

Kiêm trưởng khoa Nội

5 Đặng Thị Sang 0001914/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Phó trưởng phòng

6 Ngô Thị Ngọc Trinh 5848/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Phó trưởng phòng

7 Trần Thị Kim Hoàng 1917/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Điều dưỡng chăm sóc

8 Nguyễn Tuấn Khương

7172/ĐT-CCHN và QĐ số 

760/QĐ-SYT ngày 

07/6/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa hoặc Nhi khoa; Chuyên khoa Da liễu

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phó trưởng khoa Khám bệnh

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Công văn số:        /TTYT-KHNV-ĐD ngày      /7/2025 của TTYT khu vực Lai Vung)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Lai Vung

2. Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
1
 Toàn thời gian



9 Nguyễn Thị Huệ Lam 1872/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Điều dưỡng chăm sóc

10 Lê Ngọc Phương Thảo 7100/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Bác sĩ điều trị

11 Lê Thị Bé Thư 7170/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám bệnh, chữa bệnh 

sản phụ khoa, ngoại khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

12 Bùi Thị Ngọc Hương 6809/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa hoặc Nhi khoa; 

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

13 Võ Thị Bích Lan 08015/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; hoặc Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

14 Lê Thanh Loan 0004266/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Bác sĩ điều trị

15 Văng Thị Phước Sang 08974/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

16 Nguyễn Thị Bích Ngọc 000211/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

17 Dương Thị Ánh Hồng 0001875/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Điều 5, 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc đở đẻ thông 

thường,

18 Nguyễn Thanh Bình 0004317/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Điều dưỡng chăm sóc

19 Trần Thị Xuân Mai 0001620/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc



20 Nguyễn Thị Hoàng Lan 2502/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

21 Nguyễn Yến Thanh 6742/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp của Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

22 Nguyễn Thị Nhứt Linh 004747/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

23 Lê Ngọc Anh Thư 08178/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Bác sĩ điều trị

24 Nguyễn Minh Y 08121/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

25 Nguyễn Thị Thanh Thúy 6884/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa hoặc Nhi khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

26 Lê Thành Lợi 0002021/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Điều dưỡng chăm sóc

27 Nguyễn Thị Hậu Em 000897/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

28 Huỳnh Đinh Giang

6393/ĐT-CCHN; QĐ số 

40/QĐ-SYT ngày 

10/01/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tuyến huyện, xã) hoặc 

khám chữa bệnh nội khoa;

Chuyên khoa Thần kinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phó trưởng khoa Nội

29 Huỳnh Văn Út 08114/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phó trưởng Khoa Nội

30 Lê Anh Sơn

0004236/ĐT-CCHN; QĐ 

số 842/QĐ-SYT ngày 

31/7/2020; 38/QĐ-SYT 

ngày 10/01/2025

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Truyền nhiễm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

31 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 7173/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa hoặc Nhi khoa; 

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị



32 Lê Minh Vương 000149/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

33 Trần Thị Cẩm Nhung 1890/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại

34 Nguyễn Thị Lài 0001946/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

35 Dương Thị Hồng Phúc 0004378/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

36 Lê Hồng Loan 0001892/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

37 Huỳnh Thị Cẩm Tú 0001943/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

38 Nguyễn Văn Nhớ 0001948/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

39 Nguyễn Thị Thúy Kiều 004798/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

40 Lê Kim Nương 6184/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

41 Huỳnh Thanh Nhanh 0001903/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

42 Nguyễn Tường Vi 0003882/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc



43 Ngô Hồng Huệ 0001913/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

44 Trần Quốc Cường 0001887/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

45 Cao Thị Ngọc Mai 0004369/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

46 Hồ Thị Hiểu Nghiên 0001893/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

47 Bùi Thị Hạnh 04212/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

48 Võ Thị Thúy Loan 09063/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

49 Trần Thị Trúc Ly

0001934/ĐT-CCHN và QĐ 

số 881/QĐ-SYT ngày 

19/9/2018

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tuyến 

huyện, xã)

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Trưởng khoa Cấp cứu, hồi sức 

tích cực và chống độc

50 Đinh Thị Thanh Thúy 0001950/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng Trưởng khoa 

CCHSTC-CĐ

51 Nguyễn Hoàng Ân 0002210/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

52 Võ Trần Sang 000183/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

53 Nguyễn Trần Bạch Cúc 0001911/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

54 Võ Duy Khánh 08011/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa hoặc Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị



55 Lê Thị Hồng Yến 000096/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

56 Huỳnh Thúy Duy 0001792/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

57 Võ Thị Mỹ Hạnh 0001889/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

58 Nguyễn Thành Công 0001884/ĐT- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

59 Trần Thị Cẩm Duyên 0001947/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

60 Bùi Chí Thành 0001891/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

61 Nguyễn Thị Ngọc Dơn 1886/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

62 Hứa Thị Thu Phương 0001885/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

63 Đặng Thị Ngọc Giàu 0001949/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

64 Lê Thị Tố Quyên 0004372/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

65 Huỳnh Minh Thảo 0004377/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc



66 Đặng Thị Hồng Thắm 0004379/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

67 Dương Kim Thanh 004663/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy 

định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

68 Hàng Thị Ngọc Gấm 005558/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy 

định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

69 Văng Từ Hồng Hạnh 6951/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

70 Trương Thị Ngọc Trâm 08342/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

71 Nguyễn Thị Diệu Hiền 0004475/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

72 Nguyễn Hùng Kiệt

0001878/ĐT-CCHN và QĐ 

số 883/QĐ-SYT ngày 

19/9/2018

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tuyến 

huyện, xã)

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Trưởng khoa Nhi

73 Trần Như Ngọc 1940/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng trưởng khoa Nhi

74 Nguyễn Thị Tuyết 0001941/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

75 Nguyễn Kim Liễu 0001919/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

76 Võ Kim Nhiên 0001920/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc



77 Trần Thị Hữu 0001921/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

78 Nguyễn Thị Kim Loan 0001922/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

79 Lê Hồ Thủy 0001888/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

80 Nguyễn Thị Thu Hương 0001923/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

81 Phan Thị Huyền Ngân 01909/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

82 Đặng Tuyết Hồng 01912/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

83 Trần Thị Kim Thoa 5440/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

84 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 0002012/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

85 Lê Tường Vy 08243/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

86 Nguyễn Ngọc Nhân Ái 0001935/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

87 Đặng Ngọc Thùy 0001996/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc



88 Dương Hồ Dủ 04400/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phó trưởng khoa Ngoại

89 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 04303/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

90 Lê Thị Thu Nguyệt 1906/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng trưởng khoa Nội

91 Võ Thị Bích Liễu 1895/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

92 Trần Ngọc Bích 0001942/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

93 Trần Thị Tú Em 0001902/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

94 Cao Thị Xuân Kiều 0001907/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên gây mê hồi sức

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

95 Hồ Văn Hiếu 0004376/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

96 Lê Thị Đầy 000774/ĐT-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

97 Lê Thị Thu Đông 5596/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

98 Cao Nguyên Hà 0004017/ĐT-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phó trưởng khoa



99 Trương Thị Tố Như 1930/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm

100 Ngô Trường Nhật 01869/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm

101 Lê Huỳnh Như 6033/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm

102 Huỳnh Hoài Giang 6567/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm

103 Võ Thị Minh Tâm 2978/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Kỹ thuật viên trưởng, thực hiện 

các kỹ thuật xét nghiệm

104 Trương Thị Kim Ngân 0003799/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm

105 Nguyễn Văn Thảo 0001882/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Chụp X quang

106 Nguyễn Trọng Nhân 0001924/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Chụp X quang

107 Nguyễn Thanh Nam 0001925/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Chụp X quang

108 Nguyễn Huỳnh 005093/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Chụp X quang

109 Nguyễn Thị Oanh Kiều 03716/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm



110 Nguyễn Lư Tường Quân 000561/ĐT-GPHN Xét nghiệm y học

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Kỹ thuật Y

111 Nguyễn Thành Trì 0004268/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Trưởng khoa YHCT-PHCN

112 Nguyễn Phi Long
0004361/ĐT-CCHN và QĐ 

số 1164/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên khoa VLTL - PHCN

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phó trưởng khoa YHCT-PHCN

113 Tăng Thị Kim Hà 01945/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng trưởng, Quản lý 

nhân sự  trong khoa, lập kế 

hoạch, quản lý các trang thiết 

bị, tài sản, ..và thực hiện các 

kỹ thuật chăm sóc người bệnh 

khi cần thiết.

114 Nguyễn Thiện Ngọc 7245/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

115 Nguyễn Văn Lớt 0001904/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Y sĩ điều trị

116 Đặng Hồng Chánh 000640/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Y sĩ điều trị

117 Phạm Văn Nhàn 005213/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Y sĩ điều trị

118 Nguyễn Thị Phượng 0001905/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu/ phục hồi chức năng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Phụ trách tập VLTL_PHCN 

cho người bệnh

119 Lê Ngọc Nghi

6366/ĐT-CCHN và QĐ 

1317/QĐ-SYT ngày 

13/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tuyến huyện, xã) hoặc 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Trưởng Khoa CSSKSS & Phụ 

sản

120 Đinh Thị Lan Thanh 08014/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa; hoặc Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị



121 Nguyễn Thụy Như Khang 1876/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng trưởng, Quản lý 

nhân sự  trong khoa, lập kế 

hoạch, quản lý các trang thiết 

bị, tài sản, đở đẻ và thực hiện 

các kỹ thuật chăm sóc người 

bệnh

122 Nguyễn Thị Kim Thoa 0001937/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Điều 5, 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc  đở đẻ thông 

thường,

123 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0001939/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Điều 5, 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc  đở đẻ thông 

thường,

124 Nguyễn Thị Thanh Thu 0003436/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức Hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc  đở đẻ thông 

thường,

125 Ngô Thị Mộng Cầm 0004210/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Điều 5, 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc  đở đẻ thông 

thường,

126 Phạm Thị Hoàng Oanh 04387/ĐT -CCHN

Thực hiện theoThông tư số 26/2015/TTLT-BYT- BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp của Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc  đở đẻ thông 

thường,

127 Đặng Mai Phượng 02865/ĐT-CCHN

Thực hiện  theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc  đở đẻ thông 

thường,

128 Võ Thị Thanh Nga 2866/ĐT-CCHN

'Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc  đở đẻ thông 

thường,

129 Nguyễn Ngọc Như Lan 0001952/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Điều 5, 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Hộ sinh chăm sóc  đở đẻ thông 

thường,

130 Nguyễn Thị Thúy An 0003111/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phó trưởng khoa Dược -

TTBVTYT-KSNK, cùng lãnh 

đạo điều hành hoạt động của 

khoa về kiểm soát

131 Nguyễn Thị Diễm Thúy 0001880/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Quản lý nhân sự  trong khoa, 

lập kế hoạch, quản lý các trang 

thiết bị, tài sản



132 Nguyễn Phước Hùng Trọng 0001928/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Xử lý dụng cụ

133 Nguyễn Trường Ngao 0001870/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên gây mê hồi sức

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Điều dưỡng chăm sóc

134 Phan Thị Thu Hiền 4396/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Y sĩ

135 Nguyễn Hoàng Sơn 0002072/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Phó Trưởng khoa

136 Lê Nguyễn Nguyệt Cầm 005199/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Điều dưỡng chăm sóc

137 Lê Bá Hùng 0003648/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc thực hiện tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00
Y sĩ, phụ trách công tác về 

bệnh Lao

138 Dương Minh Phụng 0004131/ĐT-CCHN
Khám chữa bệnh  Da liễu hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Y sĩ

139 Nguyễn Thế Tựu 0003718/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc thực  hiện dịch vụ 

tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết 

áp.

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00
Y sĩ, phụ trách công tác về 

bệnh Lao

140 Nguyễn Thị Như Phượng 0003713/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc thực  hiện dịch vụ 

tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết 

áp.

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00
Y sĩ, phụ trách công tác về 

bệnh Lao

141 Phan Thúy Liễu 0003714/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Y sĩ điều trị

142 Nguyễn Thu Nhung 0002783/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ- BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Điều dưỡng chăm sóc



143 Lê Ngọc Triều

0001894/ĐT-CCHN; QĐ 

442/QĐ-SYT, ngày 

08/7/2015

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa,

 không làm thủ thuật chuyên khoa;

Siêu âm hỗ trợ chẩn đoán

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Bác sĩ điều trị

144 Ngô Văn Kha 0003447/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Bác sĩ điều trị

145 Nguyễn Thanh Điền 08813/ĐT-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh

 thông thường, xử trí ban đầu một số

 trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00
Phụ trách công tác kiểm soát 

dịch, bệnh, HIV/AIDS

146 Nguyễn Kim Quyên 08812/ĐT-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh

 thông thường, xử trí ban đầu một số

 trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00
Phụ trách công tác kiểm soát 

dịch, bệnh, HIV/AIDS

147 Phan Thị Minh Diễm 0001926/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Điều 3, 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Phụ trách công tác tư vấn

148 Nguyễn Minh Thư 7143/ĐT-CCHN
Phát hiện và xử  trí các bệnh thông thường, xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00 Bác sĩ dự phòng

149 Nguyễn Viết Tuyên 7244/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, Nhi khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

150 Nguyễn Thị Trúc Liễu 0001899/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

151 Nguyễn Ngọc Đông Phương 09017/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Điều dưỡng chăm sóc

152 Võ Thị Hoàng Yến

00560/ĐT-CCHN; QĐ 

834/QĐ-SYT ngày 

29/7/2020; QĐ 1153/QĐ-

SYT ngày 29/12/2014

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh  Tai - mũi - họng

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Trưởng khoa khám bệnh

153 Nguyễn Thị Cẩm Tú 000757/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

154 Nguyễn Phạm Nguyên An 000988/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị



155 Ngô Ngọc Kha 000898/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

156 Nguyễn Đình Khôi 001009/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

157 Lê Hoài Gia Thư 001017/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

158 Trương Quốc Thái 000910/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

Giảm từ 

ngày 

05/7/2025

159 Hồ Văn Lộc 7169/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa hoặc Nhi khoa.

Thứ 2-Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Trực

Bác sĩ điều trị

Giảm từ 

ngày 

06/7/2025
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